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NGHỊ ĐỊNH

Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của

ngân hàng thương mại Việt Nam

____________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 02 năm 1997 và Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15 tháng

06 năm 2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ vào các cam kết quốc tế của Việt Nam;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng

thương mại Việt Nam (sau đây gọi tắt là ngân hàng Việt Nam) chưa được niêm yết

chứng khoán.
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2. Khi ngân hàng Việt Nam niêm yết chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài được mua

cổ phần của ngân hàng Việt Nam theo các quy định của pháp luật về chứng khoán

và thị trường chứng khoán và phải tuân thủ tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Điều 4

Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các ngân hàng Việt Nam bao gồm:

a) Ngân hàng thương mại Nhà nước được cổ phần hoá;

b) Ngân hàng thương mại cổ phần.

2. Nhà đầu tư nước ngoài.

3. Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ

phần của ngân hàng Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Nhà đầu tư nước ngoài" bao gồm:

a) "Tổ chức nước ngoài" là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật

nước ngoài và hoạt động, kinh doanh tại nước ngoài hoặc/và tại Việt Nam;

b) "Cá nhân nước ngoài" là người mang quốc tịch nước ngoài, cư trú tại nước ngoài

hoặc tại Việt Nam.

2. "Tổ chức tín dụng nước ngoài" là tổ chức nước ngoài, bao gồm: ngân hàng nước

ngoài, công ty tài chính nước ngoài, các tổ chức tài chính nước ngoài khác hoạt

động chủ yếu và thường xuyên trong lĩnh vực ngân hàng.

3. "Cổ đông nước ngoài hiện hữu" là nhà đầu tư nước ngoài đã được Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam cho phép mua cổ phần và đã sở hữu cổ phần tại các ngân hàng

thương mại cổ phần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông nước ngoài hiện hữu được thực hiện theo quy

định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. "Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài" là tổ chức tín dụng nước ngoài có uy tín, có

năng lực tài chính và khả năng hỗ trợ ngân hàng Việt Nam trong phát triển sản

phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và áp dụng công



nghệ hiện đại; có lợi ích chiến lược phù hợp với chiến lược phát triển của ngân hàng

Việt Nam, đáp ứng các tiêu chí cụ thể do ngân hàng Việt Nam quy định.

5. Người có liên quan của một tổ chức, cá nhân bao gồm:

a) Công ty mẹ của tổ chức đó, công ty có cùng công ty mẹ với tổ chức đó;

b) Người hoặc tổ chức quản lý công ty mẹ, người hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ

nhiệm người quản lý công ty mẹ của tổ chức đó;

c) Công ty trực thuộc hoặc công ty con của tổ chức đó;

d) Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, người hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ

nhiệm người quản lý của tổ chức đó;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên

của tổ chức đó;

e) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột (và vợ,

chồng của những người này) của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông

sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của tổ chức đó;

g) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột (và vợ,

chồng của những người này) của cá nhân đó;

h) Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các điểm a, b, c, d,

đ, e và g khoản này đối với chính những người uỷ quyền và đối với người liên quan

của người uỷ quyền và người được uỷ quyền.

Điều 4. Nguyên tắc sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông

nước ngoài hiện hữu) và người có liên quan của các nhà đầu tư nước ngoài đó

không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.

2. Mức sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài không phải là tổ chức tín

dụng nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không vượt

quá 5% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.

3. Mức sở hữu cổ phần của một tổ chức tín dụng nước ngoài và người có liên quan

của tổ chức tín dụng nước ngoài đó không vượt quá 10% vốn điều lệ của một ngân

hàng Việt Nam.



4. Mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên quan

của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đó không vượt quá 15% vốn điều lệ của một

ngân hàng Việt Nam.

Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề nghị của Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam, quyết định mức sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược

nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đó vượt

quá 15%, nhưng không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt

Nam.

5. Trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài nắm giữ trái phiếu chuyển đổi, khi

chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định

tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Tổng mức sở hữu cổ phần của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại một ngân

hàng thương mại nhà nước được cổ phần hoá như tổng mức sở hữu cổ phần của

các ngân hàng Việt Nam tại ngân hàng thương mại nhà nước đó. Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định này.

7. Ngân hàng Việt Nam quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

tại ngân hàng nhưng không vượt quá các tỷ lệ quy định tại Điều này.

Điều 5. Thẩm quyền chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân

hàng Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản việc nhà đầu tư

nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng Việt Nam theo quy định tại Nghị định này và

các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Tham gia quản trị tại ngân hàng Việt Nam

1. Một tổ chức tín dụng nước ngoài chỉ được là nhà đầu tư chiến lược tại một ngân

hàng Việt Nam.

2. Một tổ chức tín dụng nước ngoài chỉ được tham gia Hội đồng quản trị tại không

quá hai ngân hàng Việt Nam.

Điều 7. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch mua, bán cổ phần


